
BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỜI GIAN

1 Chào cờ-HĐTN Tiếng Việt KNS TABN Tiếng Anh 7g30 => 8g05

2 Tiếng Việt Toán Tiếng Anh Tiếng Việt Tiếng Việt 8g10 => 8g45

8g45=>9g15

3 Tiếng Việt Khoa học Tiếng Việt Tiếng Việt Thể dục 9g20=>9g55

4 Toán TABN Toán Toán Toán 10g00=>10g35

10g35

1 Đạo đức Tiếng Anh Thể dục Tiếng Anh LS&ĐL 14g00=>14g35

2 NT-AN Công nghệ LS&ĐL Khoa học Tin học 14g40=>15g15

15g15=>15g45

3 STEM TV tg NT-MT HĐTN SHTT-HĐTN 15g45=>16g20

16g20

BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỜI GIAN

1 Chào cờ-HĐTN STEM Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 7g30 => 8g05

2 Tiếng Việt Tiếng Việt KNS TABN Tiếng Anh 8g10 => 8g45

8g45=>9g15

3 Thể dục Tiếng Anh Toán Tiếng Anh Toán 9g20=>9g55

4 Tiếng Việt Toán Tiếng Anh Tiếng Việt LS&ĐL 10g00=>10g35

10g35

1 Toán TABN LS&ĐL Toán Công nghệ 14g00=>14g35

2 Đạo đức Khoa học Thể dục Khoa học SHTT-HĐTN 14g40=>15g15

15g15=>15g45

3 NT-AN HĐTN NT-MT TV tg Tin học 15g45=>16g20

16g20

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ XUÂN Áp dụng từ 05/09/2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4 
1

  Năm học: 2023 - 2024

GV: Nguyễn Thị Tuyền

SÁNG
RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

CHIỀU RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ XUÂN Áp dụng từ 05/09/2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4 
2

  Năm học: 2023 - 2024

GV: Nguyễn Thị Mộng Tuyền

SÁNG
RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

CHIỀU RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ



BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỜI GIAN

1 Chào cờ-HĐTN Tiếng Việt Tiếng Anh Tiếng Anh Tiếng Việt 7g30 => 8g05

2 Tiếng Việt STEM Tiếng Việt Tiếng Việt Toán 8g10 => 8g45

8g45=>9g15

3 Tiếng Việt Toán KNS TABN Tiếng Anh 9g20=>9g55

4 Thể dục Tiếng Anh Toán Tiếng Việt LS&ĐL 10g00=>10g35

10g35

1 Toán Khoa học LS&ĐL Toán Công nghệ 14g00=>14g35

2 Đạo đức TABN NT-MT Tin học TV tg 14g40=>15g15

15g15=>15g45

3 NT-AN HĐTN Thể dục Khoa học SHTT-HĐTN 15g45=>16g20

16g20

BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỜI GIAN

1 Chào cờ-HĐTN Tiếng Anh Thể dục Tiếng Việt Tiếng Việt 7g30 => 8g05

2 Tin học Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Anh Thể dục 8g10 => 8g45

8g45=>9g15

3 Tiếng Việt STEM Toán Tiếng Việt Toán 9g20=>9g55

4 Tiếng Việt Toán KNS TABN LS&ĐL 10g00=>10g35

10g35

1 Toán Khoa học LS&ĐL Toán Tiếng Anh 14g00=>14g35

2 Đạo đức HĐTN Tiếng Anh Khoa học Công nghệ 14g40=>15g15

15g15=>15g45

3 NT-AN TABN NT-MT TV tg SHTT-HĐTN 15g45=>16g20

16g20

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ XUÂN Áp dụng từ 05/09/2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4 
3

  Năm học: 2023 - 2024

GV: Phạm Thị Điệp

SÁNG
RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

CHIỀU RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ XUÂN Áp dụng từ 05/09/2023

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4 
4

  Năm học: 2023 - 2024

GV: Nguyễn Thị Kim Hương

SÁNG
RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

CHIỀU RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ



BUỔI TIẾT THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỜI GIAN

1 Chào cờ-HĐTN Tin học TABN Tiếng Việt Thể dục 7g30 => 8g05

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 8g10 => 8g45

8g45=>9g15

3 Tiếng Việt STEM Tiếng Anh Toán Toán 9g20=>9g55

4 Toán Toán Toán Khoa học LS&ĐL 10g00=>10g35

10g35

1 Thể dục Khoa học KNS TABN Công nghệ 14g00=>14g35

2 Đạo đức Tiếng Anh LS&ĐL TV tg Tiếng Anh 14g40=>15g15

15g15=>15g45

3 NT-AN HĐTN NT-MT Tiếng Anh SHTT-HĐTN 15g45=>16g20

16g20

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHỊ XUÂN Áp dụng từ 05/09/2023

CHIỀU RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4 
5

  Năm học: 2023 - 2024

GV: Lê Thị Tuyết Vân

SÁNG
RA CHƠI

TRỐNG RA VỀ


